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1 Ma Thị Chi 04/10/2002 Nữ Tày Xóm Trung Tâm, Thanh Định, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 90 95

2 Ma Thị Hồng Hạnh 06/11/2001 Nữ Tày Xóm Sơn Pháng, Bình Thành, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 89 94

3 Bàn Thị May 02/08/1998 Nữ Dao Xóm Trung Tâm, Phú Đình, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 89 94

4 Ma Thị Nhiên 22/10/2000 Nữ Tày Xóm Khẩu Đưa, Phú Đình, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 89 94

5 Ma Thị Thùy 28/10/1993 Nữ Tày Xóm Phú Ninh, Phú Đình, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 89 94

6 Lương Thị Thảo 03/08/2002 Nữ Tày TDP Tân Á, TT Chợ Chu, Định Hóa 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 88,75 93,75

7 Hoàng Thị Linh 05/07/2003 Nữ Tày Xóm Gia Trống, Yên Đổ, Phú Lương 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 88,5 93,5

8 Nguyễn Thị Thu Mến 23/03/1994 Nữ Tày TDP Bãi Á, TT Chợ Chu, Định Hóa 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 88 93

9 Lã Thị Sao 11/11/1992 Nữ Tày Xóm Sơn Thắng, Sơn Phú, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 87,5 92,5

10 Vũ Hoàng Nương 14/09/1994 Nữ Tày Xóm Làng Búc, Đồng Thịnh, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS 5 87 92

11 Ma Thị Thoa 26/10/1995 Nữ Tày Xóm Sơn Thắng, Sơn Phú, Định Hóa 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 87 92

12 Bàng Thùy Linh 28/04/2001 Nữ Nùng Xóm Pải, Phượng Tiến, Định Hóa 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 86 91

13 Trần Ngọc Ánh 17/12/2001 Nữ Nùng Xóm Quán Vuông 3, Trung Hội, Định Hóa 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS 5 85 90

14 Phan Thị Thu Hằng 24/09/1988 Nữ Kinh Xóm Tân Lợi, Trung Lương, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non Không 88 88

15 Nguyễn Ngọc Lan 29/01/2001 Nữ Kinh TDP Trung Kiên, Chợ Chu, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non Không 88 88

16 Dương Thị Nam 23/10/1991 Nữ Kinh Xóm Hồng Văn Lương, Trung Lương, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non Không 86 86

* Ấn định danh sách gồm 16 thí sinh./.
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